TỈNH KIÊN GIANG
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	54
	0

	
	
	Xã KV II
	12
	12

	
	
	Xã KV III
	4
	9

	
	
	TOÀN TỈNH
	70
	21

	I
	HUYỆN GIỒNG RIỀNG
	
	
	

	1
	
	Xã Bàn Tân Định
	I
	0

	2
	
	Xã Hòa An
	I
	0

	3
	
	Xã Hòa Hưng
	I
	0

	4
	
	Xã Hòa Lợi
	I
	0

	5
	
	Xã Hòa Thuận
	I
	0

	6
	
	Xã Long Thạnh
	I
	0

	7
	
	Xã Ngọc Chúc
	I
	0

	8
	
	Xã Ngọc Hòa
	I
	0

	9
	
	Xã Ngọc Thành
	I
	0

	10
	
	Xã Ngọc Thuận
	I
	0

	11
	
	Xã Thạnh Bình
	I
	0

	12
	
	Xã Thạnh Hòa
	I
	0

	13
	
	Xã Thạnh Lộc
	I
	0

	14
	
	Xã Thạnh Phước
	I
	0

	15
	
	Xã Thị Trấn
	I
	0

	16
	
	Xã Vĩnh Thạnh
	I
	0

	17
	
	Xã Bàn Thạch
	II
	1

	18
	
	Xã Thạnh Hưng
	II
	1

	19
	
	Xã Vĩnh Phú
	III
	2

	II
	HUYỆN GÒ QUAO
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Gò Quao
	I
	0

	2
	
	Xã Định An
	I
	0

	3
	
	Xã Định Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Thới Quản
	I
	0

	5
	
	Xã Thủy Liễu
	I
	0

	6
	
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
	I
	0

	7
	
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
	I
	0

	8
	
	Xã Vĩnh Phước A
	I
	0

	9
	
	Xã Vĩnh Phước B
	I
	0

	10
	
	Xã Vĩnh Thắng
	I
	0

	11
	
	Xã Vĩnh Tuy
	I
	0

	III
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Minh Lương
	I
	0

	2
	
	Xã Bình An
	I
	0

	3
	
	Xã Mong Thọ B
	I
	0

	4
	
	Xã Vĩnh Hòa Hiệp
	I
	0

	5
	
	Xã Vĩnh Hòa Phú
	I
	0

	6
	
	Xã Minh Hòa
	II
	1

	IV
	HUYỆN GIANG THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Tân Khánh Hòa
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Điều
	I
	0

	3
	
	Xã Vĩnh Phú
	I
	0

	4
	
	Xã Phú Mỹ
	II
	1

	5
	
	Xã Phú Lợi
	III
	2

	V
	HUYỆN U MINH THƯỢNG
	
	
	

	1
	
	Xã Hòa Chánh
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Hòa
	I
	0

	3
	
	Xã Minh Thuận
	II
	1

	4
	
	Xã Thạnh Yên
	II
	1

	5
	
	Xã Thạnh Yên A
	III
	3

	VI
	HUYỆN HÒN ĐẤT
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Sóc Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Lình Huỳnh
	I
	0

	3
	
	Xã Sơn Kiên
	I
	0

	4
	
	Xã Bình Giang
	II
	1

	5
	
	Xã Thổ Sơn
	II
	1

	VII
	HUYỆN KIÊN LƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kiên Lương
	I
	0

	2
	
	Xã Bình An
	I
	0

	3
	
	Xã Dương Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Hòa Điền
	I
	0

	XIII
	HUYỆN VĨNH THUẬN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Vĩnh Thuận
	I
	0

	2
	
	Xã Bình Minh
	I
	0

	3
	
	Xã Tân Thuận
	I
	0

	4
	
	Xã Vĩnh Bình Nam
	I
	0

	5
	
	Xã Vĩnh Phong
	I
	0

	6
	
	Xã Vĩnh Thuận
	I
	0

	7
	
	Xã Phong Đông
	II
	1

	8
	
	Xã Vĩnh Bình Bắc
	II
	1

	IX
	HUYỆN TÂN HIỆP
	
	
	

	1
	
	Xã Thạnh Trị
	I
	0

	X
	THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
	
	
	

	1
	
	Xã Phi Thông
	I
	0

	XI
	HUYỆN AN BIÊN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Thứ 3
	I
	0

	2
	
	Xã Nam Yên
	I
	0

	3
	
	Xã Đông Thái
	II
	1

	4
	
	Xã Đông Yên
	II
	1

	5
	
	Xã Nam Thái
	III
	2


TỈNH KIÊN GIANG
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN GIỒNG RIỀNG
	
	
	

	
	
	Bàn Thạch
	II
	

	
	
	
	
	1 Giồng Đá

	
	
	Thạnh Hưng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thạnh Ngọc

	
	
	Vĩnh Phú
	III
	

	
	
	
	
	1 Danh Thợi

	
	
	
	
	2 Vĩnh Phước

	II
	HUYỆN GIANG THÀNH
	
	
	

	
	
	Phú Mỹ
	II
	

	
	
	
	
	1 Trần Thệ

	
	
	Phú Lợi
	III
	

	
	
	
	
	1 Cỏ Quen

	
	
	
	
	2 Giồng Kè

	III
	HUYỆN AN BIÊN
	
	
	

	
	
	Đông Thái
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Kinh Làng

	
	
	Đông Yên
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Tây Sơn 2

	
	
	Nam Thái
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 5 Chùa

	
	
	
	
	2 Ấp Bào Láng

	IV
	HUYỆN VĨNH THUẬN
	
	
	

	
	
	Phong Đông
	II
	

	
	
	
	
	1 Cái Nhum

	
	
	Vĩnh Bình Bắc
	II
	

	
	
	
	
	1 Bình Minh

	V
	HUYỆN HÒN ĐẤT
	
	
	

	
	
	Bình Giang
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Ranh Hạt

	
	
	Thổ Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Hòn Quéo

	VI
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	

	
	
	Minh Hòa
	II
	

	
	
	
	
	1 Minh Hưng

	IV
	HUYỆN U MINH THƯỢNG
	
	

	
	
	Minh Thuận
	II
	

	
	
	
	
	1 Minh Tân A

	
	
	Thạnh Yên
	II
	

	
	
	
	
	1 Cạn Vàm A

	
	
	Thạnh Yên A
	III
	

	
	
	
	
	1 Hỏa Vàm A

	
	
	
	
	2 Xẻo Lùng A

	
	
	
	
	3 Hỏa Ngọn


